
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCKX20003 NGÔ TIẾN ANH 68DCKX21

2 2 68DCKX20009 NGUYỄN THỊ ÁNH 68DCKX21

3 3 68DCKX20036 HOÀNG DIỆU LINH 68DCKX21

4 4 68DCKX20037 HOÀNG TRẦN DUY LONG 68DCKX21

5 5 68DCKX20041 LÊ THỊ HỒNG NGÁT 68DCKX21

6 6 68DCKX20045 NGUYỄN TRẦN GIA NINH 68DCKX21

7 7 68DCKX20053 HOÀNG ĐỨC THIỆN 68DCKX21

8 8 68DCKX20054 VŨ ĐỨC THÔNG 68DCKX21

9 9 68DCKX20056 VŨ THỊ THƯƠNG 68DCKX21

10 10 68DCKX20064 NGUYỄN THỊ TRANG 68DCKX21

11 11 68DCKX20070 TRẦN THANH TÙNG 68DCKX21

12 12 68DCKX20002 NGUYỄN HOÀNG ANH 68DCKX22

13 13 68DCKX20006 PHẠM NGỌC ANH 68DCKX22

Ngày thi: 15/03/2018 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vẽ kỹ thuật DC2CO15

13 13 68DCKX20006 PHẠM NGỌC ANH 68DCKX22

14 14 68DCKX20016 TRẦN XUÂN CHÍNH 68DCKX22

15 15 68DCKX20018 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 68DCKX22

16 16 68DCKX20019 LÊ MINH ĐỨC 68DCKX22

17 17 68DCKX21002 NGUYỄN VĂN ĐẠT 68DCKX22

18 18 68DCKX21412 LÊ TUẤN THÁI  HÀ 68DCKX22

19 19 68DCKX20023 LÊ THỊ THÚY HẠNH 68DCKX22

20 20 68DCKX20029 PHẠM BÁ HUẤN 68DCKX22

21 21 68DCKX22000 NGUYỄN MẠNH LINH 68DCKX22

22 22 68DCKX20040 LƯƠNG THỊ NGA 68DCKX22

23 23 68DCKX20046 NGUYỄN VĂN PHONG 68DCKX22

24 24 68DCKX20047 VŨ THU PHƯƠNG 68DCKX22

25 25 68DCKX20052 TRẦN QUỐC THÁI 68DCKX22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCKX20028 Vũ Thị Hồng 68DCKX21

2 2 68DCKX10005 Nguyễn Quang Huy 68DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/03/2018

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vẽ kỹ thuật DC2CO15

Ca thi: 5


